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Luồng Gia Hộ 

Thực hành về vị Thầy, [Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Śhākyamuni,] Đấng Hiền Nhân 

 
NAMO GURU SHAKYAMUNEYE 

Kính lễ Bậc Thầy đức Thích Ca Mâu Ni- Śhākyamuni! 

 
Kinh Thiền Định Vương nói: “Những yếu tố tinh thần của những ai mang sắc của Như Lai vào tâm trí sẽ được an dịu”. Và điều này còn 
được nói “Thân người thanh tịnh với sắc vàng, yêu kiều trong mọi cách, là sắc của đấng Bảo Hộ Thế Gian. Quán tưởng người như vậy 
là thiền an trụ của một vị Bồ Tát” Đấng Phagmo Drupa Vinh quang đã nói: “Thình mời Ân sư-Đấng truyền những bài giảng của đấng 
Chiến Thắng, chư Phật và chư Bồ Tát trong ba thời, chư đạo sư của dòng truyền thừa tới khoảng không gian phía trước mặt con, quán 
hóa hiện của đức Phật ngồi trên đài sư tử, đài sen, đĩa mặt trời và mặt trăng, cúng dường bảy nhánh thanh tịnh, thân thể, tài sản và 
khẩn nguyện với một ý định thanh tịnh, nhất tâm. Tụng ba nhánh quy y với lòng tôn kính, quán tưởng bản thân như sự hợp nhất, bất 
khả phân, thoát khỏi ba bám chấp”. Nhớ tới Ân sư du già, như sau: 
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MA GYUR NAM KHA NYAM PÉ SEM CHEN NAM / DÜ DI NE ZUNG JANG CHUB NYING PÖ BAR 

Từ nay cho tới ngày đạt được tâm yếu giác ngộ, con và những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu không gian, 

 
CHOG SUM CHIG DÜ DZOG PÉ SANG GYE LA / GO SUM MI CHE DE PE KYAB SU CHI 
với niềm tin bất biến bằng ba cửa, nguyện quy y nơi đức Phật Toàn Hảo hiện thân của Tam Bảo. 

 
DRO KÜN KHOR TSOR JING WA DZOG JANG GI / GO PHANG THOB CHIR SANG GYE JE DREN DRUB 
Để đưa tất cả chúng sinh đang ngập chìm trong biển khổ Luân hồi tới trạng thái tỉnh thức toàn hảo, con sẽ thực 
hành hồi nhớ về đức Phật. 

 
MA NAM DE DEN DUG NGAL DANG DRAL ZHING / DE LE MI DRAL TANG NYOM LA NE SHOG / 
Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh được giải thoát khỏi khổ đau, không bao giờ xa lìa với hạnh phúc và an 
trụ trong bình đẳng. Tụng ba lần. 

 
A / TONG DANG TEN JUNG ZUNG JUG GYU MÉ TSÜL / DÜN KHAR YI THROG CHÖ TRIN Ö BAR LONG  
A, tướng huyễn ảo của sự hợp nhất tính không và duyên khởi, xuất hiện trong bầu không gian phía trước mặt con 
trong sự lan tỏa của những biển mây cúng dường thú vị, rực rỡ ánh sáng. 
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SENG GE NGÖN PO GYE KYI TEG PÉ THIR / PE NYI DA TENG CHOG THUB PÉ WANG 
Trên ngai tòa sen do tám sư tử xanh dương nâng, mặt trời và mặt trăng, là vị thầy tối thượng, đấng Hiền Nhân 

 
DREN CHOG LA MA CHOM DEN TEN PÉ DAG / MAR SER TSO MA SER DOG TSEN PE DEN 
Người dẫn đường tối thượng và vị thầy, đấng Chiến Thắng của những truyền giảng. Nước da người tinh khiết 
như vàng ròng. Người được trang hoàng với những tướng hảo chính và phụ.  

 

ZHI DZUM ZHAL CHEN MIN TSAM DZÖ PU KHYIL / KAR NAG CHA SHE MA DRE CHEN GYI ZIG 

nụ cười hàm tiếu thanh bình và giữa hai mắt người là cuộn lông. Người nhìn bằng đôi mắt với trắng đen phân 
minh rõ ràng tuyệt hảo, 

 

U YI TSUG TOR TAR MI NGÖN PA DANG / CHAG YE SA NÖN YÖN PE NYAM ZHAG TENG 

Trên đỉnh đầu người trang hoàng với usnisa. Tay phải trong ấn xúc địa và tay trái mang bình bát tràn đầy với  cam 
lồ 

 

LHUNG ZE DÜ TSI CHÜ KYI KANG WA NAM / ZHAB NYI DOR JE KYIL MO TRUNG GI ZHUG 
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và với ấn thiền định. Chân người trong tư thế vajra, 

 

GUR GUM DOG DEN CHÖ GÖ SUM GYI LUB / SER RÍ LHÜN PO TA BUR PAL ZI BAR 

khoác y pháp màu vàng nghệ, người tỏa sáng như một núi vàng, 

 

MU ME YE SHE Ö ZER DRA WE KHYAB / SANG GYE JANG SEM PHAG TSOG GYA TSÖ KOR 

Và vô lượng trí tuệ lan tỏa khắp không gian dệt thành mạng lưới ánh sáng. Vây quanh người là đại dương đoàn 
tùy tụng những chúng sinh cao thượng: chư Phật và chư Bồ Tát.   

 

DREN PE SI ZHÍ THA DRÖL PAL TSÖL WÉ / NAM DREN KYAB NE KÜN DÜ CHEN POR SAL 

Chỉ nghĩ tới họ, hành giả được ban niềm vinh quang tuyệt đối, được giải thoát khỏi thái cực tồn tại và yên bình. 
Người xuất hiện như người dẫn đường tuyệt hảo là nơi mọi quy y được hoàn thiện. 

 

TSÜL TRIM NAM DAG SHE RAB SHIN TU DAG DE DEN NYING PO NYEN THÖ CHE NAM KYI 

Giới hạnh thanh tịnh và trí tuệ không lầm lỗi, tâm yếu của hàng Thanh Văn trang hoàng với niềm tôn kính, 
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GÖN ME GYUR PA DAG LA JE ZUNG WÉ / DÖN DZE THUG JE DIR SHEG ZHUG DZE SÖL / 

Người chăm lo cho những chúng sinh như con đây, thiếu người che chở, từ lòng bi mẫn xin hãy tới đây và xin 
hãy an tọa. 

Tụng như vậy, lúc quán tưởng rằng người thực sự hiện hữu ở đây, đức Phật sẽ xuất hiện để hiện hữu. 

 

Trong Thiền Định Kinh Vương (Tam Muội Kinh) nói rằng: “Bất cứ ai hồi nhớ tới khuôn mặt tựa như vầng trăng 
của đức Phật, trong khi đi, ngồi, đứng và nằm xuống, sẽ thương thấy đức Phật hiện hữu trước họ và sẽ đạt tới 
đoạn diệt khổ đau (Niết Bàn)”, và vv, điều này cũng được giải thích trong nhiều kinh và mật điển, hành giả cần 
khởi lên sự chắc chắn không sai lệch. 

 

THAB KHE THUG JE SHA KYÉ RIG SU THRUNG / ZHEN GYI MI THUB DÜ KYI PUNG JOM PA 

Thiện xảo trong phương tiện bi mẫn, người hạ sinh trong dòng tộc Thích Ca, người là bất bại, người tiêu diệt bầy 
quân của mara. 

 

SER GYI LHÜN PO TA BUR JI PÉ KU / SHA KYÉ GYAL PO KHYÖ LA CHAG TSAL LO / 
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Thân người tỏa sáng tựa như một núi vàng. Vị vua của dòng tộc Thích Ca, con xin kính lễ!  

Trích từ những lời của tổ  Jigten Sumgön. 

 

DAG LÜ LONG CHÖ GE TSA CHI CHI KÜN / RAB JAM KÜN ZANG CHÖ TRIN MIG NE BÜL 

Quán thân thể con, những gì con sở hữu và mọi thiện căn con dã tích lũy như những đám mây vô biên của Bồ Tát 
Phổ HIền, con xin dâng cúng dường. 

 

TSE RAB NE SAG DIG TUNG GANG CHI PA / NONG GYÖ DRAG PÖ NYING NE SHAG PAR GYI 

Từ sâu thẳm trong tâm con, với sự ân hận và hối tiếc chân thành, con xin sám hối những tội lỗi ma quỷ, sai lầm 
con đã tích lũy từ vô thủy vô chung. 

 

GYAL DANG DE SE PHAG TSOG SO KYÉ GE / DE DAG KÜN LA JE SU YI RANG NGO 

Con xin hoan hỷ trong mọi thiện căn của tập hội chư Phật, Bồ Tát và chúng sinh thế tục. 

 

ZAB GYE THEG CHEN CHÖ KYI KHOR LÖ TSÜL / DRO KHAM JI SI KOR WAR SÖL WA DEB 

Con xin khẩn nguyện người: hãy quay bánh xe chính Pháp bao la sâu sắc dài lâu khi chúng sinh còn tồn tại  
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YE SHE KU CHOG PHO DRAL KYE JIG GI / TSEN MA ME KYANG DÜL JAR KUR TONG SÖL 

Nhờ tướng dạng của nhận thức ban sơ tuyệt đối bất biến, không có dấu hiệu của sinh hay diệt, xin hãy hóa hiện 
những tướng dạng giác ngộ vì lợi lạc của những ai cần thuần phục 

 

DAG DANG KHOR DE DÜ SUM SAG YÖ GE / THA YE SEM CHEN DZOG JANG THOB CHIR NGO 

Mọi công đức con và chúng sinh khác tích lũy từ ba thời, trong cả Luân hồi và Niết Bàn, con xin hồi hướng vì 
thành tựu thức tỉnh toàn hảo của vô lượng chúng sinh. 

 

DZOG SANG GYE NAM RAB TU NYE JE CHING / DZOG SANG GYE KYI GO PHANG THOB GYUR CHIG 

Cầu mong cúng phẩm làm hài lòng chư Phật tuyệt hảo và cầu mong con đạt tới trạng thái Phật quả toàn hảo. 

 

NGA DÖ DRO WA GÖN ME NYAM THAG NAM / DÜL JÉ ZHING DU ZUNG WÉ THRIN LE KYI 

Với những hoạt hạnh giác ngộ nhận những ai không có người bảo hộ và những chúng sinh cơ cực của thời mạt 
pháp như học trò, 
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CHOG SUM NANG WA JI NYE KHYÖ KYI DRIN / DE CHIR TSUNG DRAL KYAB NE CHIG CHOG TU 

lòng tốt nơi người tựa như mọi hóa hiện của Tam Bảo. Người là nơi duy nhất, chốn quy y vô song 

 

YI CHE NYING NE DE PE SÖL DEB NA / NGÖN GYI DAM CHA MA NYEL THUG JE ZIG 

Con khẩn nguyện tới người từ đáy tim con với niềm tôn kính và tin tưởng, xin hãy nhớ lời nguyện năm xưa người 
đã nguyện, hãy nhìn con với lòng bi mẫn 

 

JANG CHUB NYING PO NGÖN DU GYUR DZE SÖL 

và trở thành nhân cho con đạt tới tâm yếu của giác ngộ! Tụng như vậy với niềm tôn kính, tin tưởng và tiếp:   

 

CHOM DEN DE DE ZHIN SHEG PA DRA CHOM PA YANG DAG PAR DZOG PÉ SANG GYE PAL GYAL WA SHA 
KYA THUB PA LA CHAG TSAL LO / CHÖ DO / KYAB SU CHI’O 

Đấng Thế Tôn, Như Lai, A La Hán, Đức Phật Hoàn Thiện Toàn Hảo, đấng Chiến Thắng Vinh Quang Thích Ca Mâu 
Ni Phật, con đỉnh lễ, cúng dường và quy y nơi Người 
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NA MO / NANG SI NAM DAG GI LA MA LA / NANG SI ZHIR ZHENG SU CHÖ PA BÜL 

Con xin kính lễ Ân sư với tướng dạng và cuộc đời thanh tịnh. Con xin cúng dường tới người nhận thức được vạn 
hữu tồn tại khởi từ nền tảng ban sơ.  

 

KHAM SUM YONG DRÖL DU SÖL WA DEB / KHOR WA DUNG TRUG TU JIN GYI LOB 

Cầu mong ba giới Luân Hồi trống vắng không còn ai, xin hãy ban gia hộ để biển khổ Luân Hồi được cạn kiệt.  

 

JI YI ZHIN NOR BU TSUG GI GYEN / MA SAM JÖ ME GYAL WÉ THUG 

Đấng Thế Tôn, Ngọc Như Ý, trang hoàng nơi vương miện, tâm trí của đấng Chiến Thắng, siêu vượt mọi diễn tả, 
từ ngữ hay niệm, 

 

KHYEN PÉ YE SHE NGA DANG DEN / TSE WÉ DAG NYI KA DRIN CHEN 

Với năm trí tuệ toàn tri, đấng từ bi hỷ xả, hiện thân của tình yêu thương, 

 

DRO WA KYOB DZE RIN PO CHE / DAG SEM NYI KYI NGANG NE SÖL WA DEB 

Đấng bảo hộ trân quý của chúng sinh, con khẩn nguyện người từ trong tâm trí: 
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CHÖ NYI KYI NGANG NE JIN GYI LOB / SEM DÖ NE KYE ME NAM DAG DI 

Xin hãy gia hộ cho con từ trạng thái Pháp tính (dharmatā). Xin hãy gia hộ để con nhận thực được tâm trí này-vốn 
thanh tịnh ban sơ và vô sinh — 

 

LO DE CHÖ KU TOG PAR JIN GYI LOB / 

như pháp thân (dharmakāya), siêu vượt mọi niệm. Tụng những từ này nhiều như con có thể. 

 

SER GYI Ö BAR DREN CHOG SHA KYÉ GYAL / KHYÖ NI KYAB CHOG TSUNG ME CHIG PO RU 

Vị vua của dòng tộc Thích Ca, đấng dẫn đường tối thượng, rực sáng với tia sáng vàng, đấng vô song, nơi quy y 
duy nhất, tuyệt hảo, 

 

YI CHE DE PE NYING NE SÖL DEB NA / NGÖN GYI DAM CHA MA NYEL THUG JE ZIG/ 

Con khẩn cầu người từ đáy tim con, với niềm tôn kính và tin tưởng, xin hãy nhớ lời nguyện năm xưa người đã 
nguyện, hãy nhìn chúng con với lòng bi mẫn. Tụng nhiều nhất có thể. 
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Khi con khẩn nguyện như vậy, thệ nguyện trong tâm người gợi lên, vô lượng ánh sáng từ đỉnh unisa và từ điểm giữa 
hai mắt, tỏa sáng vô lượng cõi Phật, tịnh hóa những lầm lạc, che chướng của chúng sinh. 
Sau đó ánh sáng hội tụ lại, hòa tan vào con, quán tưởng rằng chư vị gia hộ cho luồng tâm thức con để tịnh hóa những 
lầm lạc, che chướng của con, thức tỉnh hoàn hảo những phẩm tính của con đường Đại Thừa, thiết lập con trong nền 
tảng không thối lui. 

 

Tụng: TADYATHA OṀ MUNE MUNE MAHĀMUNEYE SVĀHĀ (x 21 lần) và OṀ MUNE MUNE MAHĀMUNEYE 
SVĀHĀ nhiều nhất có thể. Cuối cùng:  

 

SHIN TU TSOG SAG YE SHE JOR WÉ DZÖ / NAM KHÉ RANG ZHIN DÖ NE NAM DRÖL THUG 

Tích lũy hoàn thiện và toàn hảo, một kho tàng nhận thức ban sơ, tâm trí giác ngộ của con, với bản chất của bầu 
không gian, tự do từ vô thủy bồ đề Niết Bàn, 

 

THUG JE SAM PA YI ONG JAM PÉ SUNG / DÖN KÜN DRUB PA KHYÖ LA SÖL WA DEB 
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ý định của Người là bi mẫn và ngữ giác ngộ của người êm ái và ngọt ngào. Tới người làm viên thành hết thảy mọi 
nguyện ước, con xin kính lễ!  

 

TEN YO KÜN GYI RANG ZHIN LA MA KHYE / CHOG CHÜ DÜ SUM SANG GYE KU NGÖ LAG 

Bản chất tâm yếu của  chúng sinh, và thế giới bên ngoài, Ân sư của con, người là hiện thân thực tại của chư Phật 
trong mười phương và ba thời. 

 

DRO WA KÜN GYI NYING POR ZHUG PA DE / DAG GI NGÖN SUM TOG PAR JIN GYI LOB 

Người là tâm yếu cho mọi chúng sinh, xin hãy ban gia hộ để chúng con nhận thức trực tiếp. 

 

GYAL WÉ KU SUNG THUG KYI PHO DRANG NE / TSE ME THUG JE CHEN PÖ Ö ZER GYI 

Với vô lượng ánh sáng bi mẫn tỏa ra từ cung điện thân, ngữ và tâm giác ngộ của những đấng Chiến Thắng, 

 

DAG GI LÜ NGAG YI SUM DAG JE NE / KHYÖ KYI KU SUNG THUG SU GYUR DZE SÖL 
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Xin hãy tịnh hóa thân, ngữ và tâm con, biến chuyển thành thân ngữ và tâm giác ngộ. 

Những khổ trên là lời của tổ Jigten Sumgön. 

 

DÜ SUM GYAL DANG DE SE SANG SUM GYI / DZE MÖN THUG KYE YE SHE GYU THRÜL CHE 

Những hóa hiện phi thường của mọi hoạt hạnh, khẩn nguyện và ý định giác ngộ của ba ẩn mật của chư Phật, chư 
Bồ Tát trong ba thời, 

 

DE DRAR GYUR NE DRO KÜN JANG CHEN DU / GÖ PÉ DE PÖN CHEN PO DAG GYUR SHOG 

trở nên giống như chính con, cầu mong con trở thành người dẫn đường thiết lập chúng sinh trong trạng thái tỉnh 
thức. 

 

KHOR DE DÜ SUM SAG YÖ GE TSOG KÜN / LA ME JANG CHUB CHEN PÖ GYUR NGO’O 

Mọi công đức chúng sinh tích lũy trong cả Luân Hồi, Niết Bàn qua ba thời, con xin hồi hướng trở thành nhân đạt 
tới giác ngộ vô song. 
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CHOG DÜ GYAL DANG DE SE DRA CHOM GYI / TSE SÖ YE SHE GYE PÉ TRA SHI TSÖL 

Cầu mong chư Phật, Bồ Tát, chư A La Hán trong mọi phương, mọi thời ban cho chúng con thiện lành, đời sống 
tăng trưởng, công đức và trí tuệ. 

 

DE ZHIN SHEG PA KHYE KU CHI DRA DANG / KHOR DANG KU TSÉ TSE DANG ZHING KHAM SOG 

Đấng Như Lai, cầu mong con trở nên giống như Người, thân thể, đoàn tùy tùng, cuộc đời, cõi tịnh độ và vv. 

 

KHYE KYI TSEN CHOG ZANG PO CHI DRA WA / DE DRA KHO NAR DAG SOG GYUR WAR SHOG/ 

Cầu mong con cũng có những tướng tốt và vẻ đẹp của một vị Phật. 

 

Đức Phật hòa tan vào con. Ở trong trạng thái nhận thức tính không, vượt qua mọi diễn tả, từ ngữ và niệm. Niêm phong với nguyện và 
hồi hướng thiện căn để hoàn thiện giác ngộ, nỗ lực nhiều nhất lưu giữ bồ đề tâm và thực hành thiền an trụ và tuệ kiến. 

Tại Chökhor Düchen (kỷ niệm đức Phật chuyển Pháp luân) năm Chó Lửa theo lịch Tạng, và mong mỏi soạn thảo, con vị tăng Ratnavajra 
Vijaya, còn được biết tới như Raja, một học trò tiếp bước đức Phật Thích Ca, soạn thực hành này. 
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Nhờ nhìn, nghe hay nghĩ tới bản văn này, cẩu mong mọi gia trì từ vị thầy đi vào luông tâm thức con, cầu mong đó sẽ là nhân tăng trưởng 
không ngừng của thiện căn và lợi lạc cho giáo Pháp, cho chúng sinh. 

 

Chuyển tiếng Việt: Tâm Hạnh (Tenzin Nyidron) và nhóm Ratna Shri Việt Nam 

Mọi sai sót là lỗi người dịch 
Mọi công đức xin hồi hướng Pháp giới chúng sinh 

�མ་དག་གངས་རི་�ར་དཀར་དགེ་བ་དེས། 
NAM DAG GANG RI TAR KAR GE WA DE 

Nhờ những thiện hạnh trong trắng như tuyết trên những đỉnh núi 
རིན་ཆེན་བ�ན་པ་�ོགས་བ�ར་�ས་པ་དང། 

RIN CHEN TEN PA CHOG CHUR GYE PA DANG 
Cầu mong những bài giảng của đức Ratnashri nở hoa khắp mười phương 

འཇིག་�ེན་མི་ཤེས་གཏི་�ག་�མ་�ལ་ཞིང། 
JIG TEN MI SHE TI MUG NAM DREL ZHING 

Và xua tan hết những vô minh của tất cả chúng sinh 
 

མཐར་�ིན་སངས་�ས་ཡེཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག། 
THAR CHIN SANG GYE YESHE THOB PAR SHOG 

Và những chúng sinh đó sẽ đạt được ít nhất trí tuệ tuyệt hảo của chư Phật. 


